
Stt Tên vật tư Mô tả chi tiết Nhà sản xuất Đơn vị Số lượng 

1 Hóa chất tẩy cặn Hóa chất tẩy cặn Alfa P-scale 2908013180 Atlas Copco Gói 15

2 Hóa chất trung tính Hóa chất trung tính Alfa P-Neutra 2908013280 Atlas Copco Gói 15

3 Bộ gioăng đệm cụm hộp số
Bộ gioăng đệm cụm hộp số (Gear casing seal kit) 

2906048600 
Atlas Copco Bộ 1

4 Bộ lọc dầu, lọc gió, lọc khí thở
Bộ lọc dầu, lọc gió, lọc khí thở (Air/oil filter kit) 

2906048700 
Atlas Copco Bộ 1

5 Bộ bảo dưỡng bơm dầu Bộ bảo dưỡng bơm dầu (Oil pump kit) 2906044100 Atlas Copco Bộ 1

6
Màng cân bằng pit tông cụm nén 

cao áp

Màng cân bằng pit tông cụm nén cao áp (Diapragm), mã số 

1616592400
Atlas Copco Cái 1

7 Phin lọc xả khí Phin lọc xả khí (Muffler), mã số 1623197800 Atlas Copco Cái 1

8 Bộ vòng đệm Bộ vòng đệm (Seal washer kit) 2906043200 Atlas Copco Bộ 1

9
Bộ gioăng đệm lắp đặt cụm nén 

cao áp

Bộ gioăng đệm lắp đặt cụm nén cao áp (HP compressor 

element exchange kit) 2906048500 
Atlas Copco Bộ 1

10
Bộ gioăng đệm lắp đặt cụm nén 

thấp áp

Bộ gioăng đệm lắp đặt cụm nén thấp áp (LP compressor 

element exchange kit) 2906048400 
Atlas Copco Bộ 1

11
Bộ gioăng đệm giàn trao đổi 

nhiệt

Bộ gioăng đệm giàn trao đổi nhiệt (Cooler cleaning kit) 

2906049000 
Atlas Copco Bộ 1

12 Bộ chi tiết bảo trì van hút gió
Bộ chi tiết bảo trì van hút gió (Inlet valve overhaul kit) 

2906044400 
Atlas Copco Bộ 1

13 Bộ chi tiết bảo trì van một chiều
Bộ chi tiết bảo trì van một chiều (Check valve kit) 

2906054000
Atlas Copco Bộ 1

14
Bộ gioăng đệm phần thân van xả 

nước tự động

Bộ gioăng đệm phần thân van xả nước tự động EWD16KC-

M 
Atlas Copco Bộ 2

15
Bộ gioăng đệm phần điện điều 

khiển van xả nước tự động

Bộ gioăng đệm phần điện điều khiển van xả nước tự động 

EWD16KC-E
Atlas Copco Bộ 2

16 Cụm nén hạ áp Cụm nén thấp áp (O.F.S. Q-21) 1616635681 Atlas Copco Bộ 1

17 Mỡ chịu nhiệt Mỡ chịu nhiệt Roto-Glide Amber Atlas Copco Hộp 3

18 Dầu bôi trơn Dầu bôi trơn Roto-Z Oil 2908850101 Atlas Copco Lít 100
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